
LỊCH THI ĐẤU MÔN KÉO CO 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX NĂM 2024 
 

I. Thời gian cân trọng lượng môn Kéo co. 

1. Thời gian: Ngày 18/03/2024. 

-  Từ 14h30 – 17h00: Cân kg các hạng cân Kéo co THCS, THPT (các VĐV thi 

đấu môn Đẩy gậy thì BTC sẽ phiên kg qua. 

          2. Địa điểm: Trường THCS THSP Lý Tự Trọng, 232 Phan Chu Trinh, Thành phố 

Kon Tum. 

II. Thời gian thi đấu: Từ ngày 19/3/2024 - 21/3/2024. 

- Buổi sáng: 07h30' - 11h00'. 

- Buổi chiều: 13h30’ - 17h00’.     

          - Địa điểm: Trường THCS THSP Lý Tự Trọng, 232 Phan Chu Trinh, Thành phố 

Kon Tum. 
 

Ngày Thời gian Hạng cân Giới tính Cấp học Ghi chú 

19/03/2024 07h30' - 11h00' 
420 kg Nữ THCS  

460 kg Nam THCS  

19/03/2024 13h30' - 17h00' 
520 kg Nam THPT  

440 kg Nữ THPT  

 

20/03/2024 07h30' - 11h00' 

430 kg 
Hỗn hợp 

Nam & Nữ 

 

THCS 
 

490 kg 
Hỗn hợp 

Nam & Nữ 

 

THPT 
 

20/03/2024 13h30' - 17h00' Thi đấu các trận còn lại ( lịch thi dự phòng THCS ). 

21/03/2024 07h30' - 11h00' Thi đấu các trận còn lại ( lịch thi dự phòng THPT ). 

 

 *Ghi chú: Các VĐV và HLV phải có mặt trước giờ thi đấu 10 phút để ổn định, 

nếu đội nào đi trễ 10 phút (từ khi BTC gọi tên) thì sẽ bị coi là bỏ cuộc ).  

 

 



1. MÔN KÉO CO NAM THPT 

 

  1. Trường THPT Lê Lợi   

 

                           525 

  2. Trường THPT Trường Chinh 

    

  521  

  3. Trường  THPT Duy Tân  527  

 

 

      4. Trường THCS THPT Liên Việt Kon Tum     

                 522   

 

      5. Trường PTTH DTNT Tỉnh 528  

                                                                                                                                Vô địch 

 

  6. Trường PT DTNT TMR 

                523 

 

                7. Trường THPT Kon Tum 

  526 

 

                8. Trường THPT Chuyên NTT 

                                                                                  524 

                                                   

                9. Trường THPT Ngô Mây  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MÔN KÉO CO NỮ THPT 

 

  1. Trường THPT Chuyên NTT   

 

                          445 

  2. Trường THPT Kon Tum 

    

  441  

  3. Trường THPT Lê Lợi 447  

 

 

      4. Trường PTTH DTNT Tỉnh 

                  442 

 

      5. Trường THCS THPT Liên Việt Kon Tum     448  

                                                                                                                               Vô địch 

 

  6. Trường THPT Trường Chinh 

                 443 

 

                7. Trường PT DTNT TMR 

  446 

 

                8. Trường  THPT Duy Tân 

                444 

     

                9. Trường THPT Ngô Mây  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MÔN KÉO CO HỖN HỢP NAM & NỮ THPT 

 

  1. Trường PT DTNT TMR   

 

    495 

  2. Trường THPT Lê Lợi 

    

                                                          491 

  3. Trường THPT Ngô Mây  497  

 

 

      4. Trường THPT Chuyên NTT 

  492  

 

      5. Trường  THPT Duy Tân 498  

                                                                                                                                Vô địch 

 

  6. Trường THCS THPT Liên Việt Kon Tum     

 493 

 

                7. Trường THPT Kon Tum 

 496 

 

                8. Trường PTTH DTNT Tỉnh 

 494 

     

                9. Trường THPT Trường Chinh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MÔN KÉO CO NAM THCS 

 

  1. Phòng giáo dục ĐăkGlei   

 

    463 

  2. Phòng giáo dục Thành Phố Kon Tum 

    

  461 

  3. Trường THCS THSP Lý Tự Trọng 467  

 

 

      4. Phòng giáo dục Sa Thầy 

  464  

 

      5. Trường THCS THPT Liên Việt Kon Tum  469  

                                                                                                                                Vô địch 

 

  6. Phòng giáo dục Kon PLông      

     465 

 

                7. Phòng giáo dục Tu Mơ rông 

 

 468 

                8. Phòng giáo dục Kon Rẩy 

 

     462 

                9. Phòng giáo dục Đăk Tô  

  466  

 

                10. Phòng giáo dục Ngọc Hồi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. MÔN KÉO CO NỮ THCS 

 

  1. Trường THCS THSP Lý Tự Trọng   

 

    425 

  2. Phòng giáo dục Tu Mơ rông 

    

                                                          421 

  3. Trường THCS THPT Liên Việt Kon Tum   427  

 

 

      4. Phòng giáo dục Ngọc Hồi 

  422  

 

      5. Phòng giáo dục Thành Phố Kon Tum 428  

                                                                                                                                Vô địch 

 

  6. Phòng giáo dục Sa Thầy      

 423 

 

                7. Phòng giáo dục ĐăkGlei 

 426 

 

                8. Phòng giáo dục Kon PLông      

 424 

     

                9. Phòng giáo dục Đăk Tô       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. MÔN KÉO CO HỖN HỢP NAM & NỮ THCS 

 

  1. Phòng giáo dục Thành Phố Kon Tum        

 

    435 

  2. Phòng giáo dục Ngọc Hồi  

    

                                                          431 

  3. Trường THCS THPT Liên Việt Kon Tum   437  

 

 

      4. Phòng giáo dục Kon PLông 

  432  

 

      5. Phòng giáo dục ĐăkGlei 438  

                                                                                                                                Vô địch 

 

  6. Trường THCS THSP Lý Tự Trọng  

 433 

 

                7. Phòng giáo dục Đăk Tô 

 436 

 

                8. Phòng giáo dục Tu Mơ rông     

 434 

     

                9. Phòng giáo dục Sa Thầy            
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